KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: MGNB4 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 07/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 14/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 21/01
	Tuần 4
Từ 23/01 đến 28/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp. Nhắc trẻ Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giầy khi đi học để đảm bảo sức khoẻ khi thời tiết thay đổi. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy định (MT14) 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát " Shoofly"”
- Bài tập với vòng, gậy, nơ... 
- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng quay thân sang bên 90
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi khuỵu gối
- Bật tiến về phía trước
- Nhảy flashmob theo nhạc la la la.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. 

	MT14

	Trò chuyện
	- Trao đổi, trò chuyện cùng trẻ về không khí đón tết, đi chơi tết và chúc tết, tham gia các trò chơi dân gian ở các lễ hội trong dịp tết.
+ Ngày tết có món ăn đặc trưng nào? (Tên các món ăn, mùi vị, nguyên liệu, cách chế biến, cảm nhận về các món ăn của bé). Những món ăn đó cung cấp chất gì? Ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt?
- Cho trẻ xem tranh, ảnh, video về các món ăn ngày têt: Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành…
=> Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất, đúng giờ, không ăn nhiều đồ ngọt, không uống nước có ga.
- Phong tục ngày Tết:
+ Ngày Tết mọi người chúc nhau điều gì? Con nói lời chúc với ông, bà, bố, mẹ… như thế nào?
+ Các bạn nhỏ thích điều gì nhất ? Khi được nhận quà lì xì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về các lễ hội tổ chức vào mùa xuân.
+ Trong lễ hội người ta thường làm gì? Có những trò chơi gì? Mọi người tham gia trò chơi như thế nào? Con thích chơi trò chơi nào nhất? Vì sao?
- Cho trẻ xem tranh, ảnh, video các lễ hội lớn của quê hương, đất nước.
- Trò chuyện về 1 số lễ hội đầu năm“Lễ hội Quán Tình, Cổ loa …
- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hoá của quê hương, đất nước”
=> Giáo dục trẻ khi tham dự các lễ hội các con phải nghe lời và đi theo bố, mẹ, ông, bà để tránh bị lạc.
Biết giữ gìn vệ sinh quang cảnh của gia đình, địa phương, lễ hội trong những ngày tết, không ngắt lá, bẻ cành, không vứt rác bừa bãi… 
- Giới thiệu một số trò chơi dân gian đặc trưng tại các lễ hội.
- Trò chuyện về số lễ hội đầu năm tại địa phương“Lễ hội Tình Quang, Quán Tình, …” 
- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. (MT23) 

	MT23

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Nghỉ tết Dương lịch 

	Hoạt động văn học
Thơ
Tết đang vào nhà
Tác giả: 
( Đa số trẻ chưa biết) (MT52) 

	Hoạt động văn học
Truyện
“Nàng tiên mùa xuân” (MT60) 

	Hoạt động văn học
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	MT93, MT52, MT29, MT60, MT94

	
	T3
	Phương pháp giáo dục tiên tiến
Tìm hiểu về mùa xuân 

	Phương pháp giáo dục tiên tiến
Thí nghiệm sự kỳ diệu của Soda. 

	Phương pháp giáo dục tiên tiến
KPXH

Trò chuyện về ngày tết cổ truyền 

	Hoạt động khám phá
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Trang trí cành hoa đào (MT93) 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động giao lưu 
Làm bánh chưng ngày tết 

	Hoạt động tạo hình
Nặn quả ngày tết (MT94) 

	Hoạt động tạo hình
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 2 nhóm trong phạm vi 4 

	Hoạt động làm quen với toán
- Củng cố đếm đến 5, nhận biết chữ số 5 (MT29) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Mùa xuân
- TC: Ai nhanh nhất 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Trườn sấp chui qua cổng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

	Hoạt động âm nhạc
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	Hoạt động vận động
- VĐCD: Chuyền bóng qua chân.
- TCVĐ: Bóng tròn to 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Đồng dao về củ 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ vườn hoa mùa xuân
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Nghỉ tết
Nguyên đán 

	Hoạt động ôn tập
Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số từ 1-5 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ tết Dương lịch 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn bưởi
- TCVĐ: Bác nông dân thông thái
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, Chơi với phấn, lá cây, chơi với các nguyên vật liệu sỏi, bật ô, bóng, phấn, hột hạt, chong chóng, tạo các con vật rừ lá cây. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây quất
- TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa.
- Chơi tự do: Dải lụa, chong chóng, cờ, vòng, hạt gấc, gậy, lá, giấy, phấn, hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	MT20, MT84

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B3: Tổ chức cho trẻ tham gia chơi các trò chơi vận động: Kéo co, thi xem đội nào nhanh, cướp cờ 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Bịt mắt bắt dê, nhảy lò cò. 

	- Giao lưu với lớp B3: Tổ chức cho đọc các bài thơ, bài hát về các loại quả 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T4
	- Thí nghiệm cam nổi – cam chìm 

	- Thí nghiệm núi lửa chanh 

	- Thí nghiệm hoa đổi màu (MT20) 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T5
	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp. 

	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ cho bồn hoa trước cửa lớp 

	Hoạt động khác
- HĐLĐTT: Nhặt lá cây, nhặt rác bỏ vào thùng, nhổ cỏ bồn cây… tưới cây, bắt sâu, hướng dẫn trẻ không bẻ cành bứt hoa… (MT84) 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan sát quả táo
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi khu phát triển vận động 

	- HĐCCĐ: Nhảy dân vũ 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	- Quan sát cây hoa đào.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự chọn: Vòng, gậy, lá, phấn, hột hạt. 

	

	
	T7
	HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa trường
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Dải lụa, chong chóng, cờ, vòng, hạt gấc, gậy, lá, giấy, phấn, hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	Hướng dẫn trẻ sử dụng cách thức thích hợp để cho Chong chóng quay 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết màu xuân
- TCVĐ: Cặp đôi hoàn hảo
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
+ Tuần I: Góc nấu ăn: Món ăn ngày tết làm nem, giò, chả
+ Tuần II: Góc đóng vai: Siêu thị hàng tết 
+ Tuần III: Góc xây dựng: Xây trang công viên mùa xuân
- Góc học tập: Tô, đồ, nặn các chữ số1,2,3,4,5. Làm bài tập tách, gộp 2 nhóm trong phạm vi 4. 
- Góc thực hành cuộc sống: Cắm hoa mùa xuân. 
- Góc sách truyện: + Tô đồ chữ T,C,B,D
+ Tô màu tranh truyện, đọc truyện, đọc các bài thơ theo tranh chữ to. Sử dụng các kí hiệu để viết tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng 
- Góc nghệ thuật: + Vẽ, xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán tạo thành hoa, cây.
+ Hát, vận động các bài hát để chúc mừng năm mới: Xuân vui vui, xuân hiền như bé con… Hát các bài hát về mùa xuân: mùa xuân cùng múa hát mừng xuân... (MT7) 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây, trồng cây, quan sát hạt nảy mầm và phát triển thành cây. (MT82) 

	MT7, MT82

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Tiếp tục thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, súc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn.
- Nói tên món ăn hàng này. Biết một số thực phẩm cùng nhóm : Thịt cá có nhiều chất đạm, rau quả có nhiều vitamin 
- Thực hành các thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xếp hàng đi vệ sinh, lấy gối ...biết chờ đến lượt có trình tự. 
- Thực hiện một số kĩ năng vệ sinh tự phục vụ. thực hiện tốt một số việc được nhắc nhở: Biết xếp hàng, tự rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. (MT11) 

	MT11

	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ tết Dương lịch 

	Làm quen chữ Nn 

	Làm quen chữ Mm 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T3
	Làm quen chữ Đđ 

	- Dạy trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh như không được ra khỏi phòng khi không được phép của cô và không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại có hạt, không ăn lá quả lạ… 

	Làm quen chữ Ll 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T4
	- Dạy trẻ biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói, người khác nói. 

	- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc 

	Trò chuyện về: Các món ăn ngày tết “Bánh chưng, mứt, mâm ngũ quả…” 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T5
	Dạy trẻ nhận biết dấu hiệu bị bạo hành, bạo hành tinh thần, bạo hành thân thể. 

	- Cho trẻ đồ số 4, 5. Ghép các hột, hạt, khuy để tạo thành số 4, 5 

	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 12: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	
	T6
	- VĐCD: Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m
TC: Gieo hạt 

	- DH: Hoa trong vườn
- TC: Xuân vui vẻ 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	- DH: Em yêu cây xanh
- NH: Hoa thơm bướm lượn 

	

	
	T7
	Dạy trẻ trò chơi: Hãy tìm đúng thứ tự của mình, Tôi xếp thứ mấy trong hàng, Tìm người láng giềng... 

	Cho trẻ ôn luyện một số bài thơ, đồng dao, ca dao: Hoa mào gà, Dừa, Bác bầu bác bí, Đồng dao về củ, cây thược dược, hoa kết trái.. 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	Nghỉ tết
Nguyên đán 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tết mùa xuân 
	Món ăn ngày tết 
	Bé vui đón tết 
Nghỉ tết 
	Nghỉ tết 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 27/12/2022
 
 
 




